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TÓM TẮT 
Lan tỏi (Mansoa alliacea) là loài thực vật thuộc họ Quao 
(Bignoniaceae), có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dược liệu nhờ 
chứa nhiều hợp chất sinh học có hoạt tính cao. Tuy nhiên, việc thực 
hiện các nghiên cứu về loài cây này ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định thành phần hóa 
học, khảo sát các hoạt tính sinh học của cao chiết ethanol từ lá và thân 
lan tỏi. Kết quả định tính cho thấy cao chiết từ lá và thân chứa nhiều 
nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học như alkaloid, flavonoid, saponin, 
phenolic,... Trong đó, cao chiết thân cho thấy hàm lượng flavonoid 
(224,03,00 mg QE/g cao chiết) cao hơn đáng kể so với cao chiết lá. 
Về hoạt tính sinh học, cao chiết lá lan tỏi cho thấy hoạt tính kháng oxy 
hóa với hai phương pháp (ABTS, DPPH), kháng viêm, kháng tia UV-
B và kháng khuẩn mạnh mẽ hơn cao chiết thân. Ngược lại, cao chiết 
thân lan tỏi lại thể hiện khả năng kháng oxy hóa tổng và năng lực khử 
sắt, ức chế enzyme α-amylase mạnh mẽ hơn. 

Từ khóa: Kháng khuẩn, kháng oxy hóa, kháng viêm, lan tỏi 

ABSTRACT 
Mansoa alliacea, a plant species belonging to the Bignoniaceae 
family, possesses promising medicinal potential due to its rich content 
of highly bioactive compounds. However, studies on this species in 
Vietnam remain limited. This study was conducted to qualitatively 
identify phytochemical constituents, quantify several bioactive 
compounds, and evaluate the biological activities of ethanol extracts 
from garlic vine leaves and stems. The phytochemical screening 
results revealed the presence of various bioactive compound groups, 
including alkaloids, flavonoids, saponins, coumarins, phenolics, and 
tannins. Among them, the stem extract exhibited a significantly higher 
flavonoid content (224,0±3,00 mg QE/g extract) compared to the leaf 
extract. Regarding biological activities, the leaf extract demonstrated 
stronger antioxidant activity in both ABTS and DPPH assays, as well 
as greater anti-inflammatory, UV-B protective, and antibacterial 
activities than the stem extract. However, the stem extract showed 
superior total antioxidant capacity, ferric reducing power, and α-
amylase inhibitory activity. 
Keywords: Antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, Mansoa 
alliacea 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số CĐ: Khoa học tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long (2026): 326-336 

327 

1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh gia tăng các bệnh lý liên quan 
đến stress oxy hóa và tình trạng kháng kháng sinh, 
việc tìm kiếm các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh 
học đang trở thành hướng nghiên cứu quan trọng 
trong phát triển dược phẩm và sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe (Newman & Cragg, 2016). Nhiều chủng vi 
khuẩn như Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus và Listeria 
innocua là những tác nhân gây bệnh nghiêm trọng, 
có khả năng tiết ngoại độc tố chịu nhiệt gây ngộ độc 
thực phẩm cấp tính, hình thành màng sinh học để né 
tránh hệ miễn dịch và sở hữu cơ chế kháng đa thuốc 
(Bai et al., 2021). Các hợp chất thứ cấp như 
flavonoid, phenolic và alkaloid đã được chứng minh 
có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn hiệu 
quả, góp phần bảo vệ cơ thể và hỗ trợ điều trị bệnh 
(Pisoschi & Pop, 2015).  

Họ Quao (Bignoniaceae) là nhóm thực vật nhiệt 
đới đa dạng, trong đó nhiều loài có giá trị dược liệu 
(Sơn, 2012). Cây lan tỏi (Mansoa alliacea) là loài 
dây leo có nguồn gốc từ Nam Mỹ và hiện được trồng 
phổ biến tại Việt Nam và được sử dụng trong y học 
dân gian để hỗ trợ điều trị các bệnh như cảm cúm, 
viêm nhiễm và đau nhức (Hộ, 2000). Kết quả nghiên 
cứu trước đây của Ameenabee et al. (2020) cho thấy 
loài này chứa nhiều hợp chất sinh học như 
flavonoid, tannin và phenolic, liên quan đến các hoạt 
tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn và kháng viêm. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung 
riêng lẻ vào từng hoạt tính, trong khi các đánh giá 
tổng hợp và có hệ thống vẫn còn hạn chế. Tại Việt 
Nam, số lượng công trình nghiên cứu về M. alliacea 
còn ít, đặc biệt chưa có nhiều nghiên cứu tập trung 
vào lá và thân – những bộ phận có tiềm năng khai 
thác cao. Điều này cho thấy sự tồn tại của khoảng 
trống nghiên cứu cần được làm rõ nhằm cung cấp cơ 
sở khoa học cho việc ứng dụng loài này trong lĩnh 
vực dược liệu. 

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá thành phần hóa học và các hoạt tính sinh 
học của cao chiết ethanol từ lá và thân lan tỏi, bao 
gồm khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng 
viêm, ức chế enzyme α-amylase và hoạt tính chống 
tia UV-B, qua đó góp phần định hướng khai thác và 
phát triển nguồn dược liệu tự nhiên tại Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương tiện, vật liệu thí nghiệm 

Vật liệu thí nghiệm: Mẫu lá và thân cây lan tỏi 
được thu hái ở địa bàn xã Thới Hưng, thành phố Cần 
Thơ. 

Hóa chất: ethanol 96%, methanol, dimethyl 
sulfoxide (DMSO), DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl), ABTS (2,2’azinobis (3-
ethylbenzothiazonline-6sulfonate)), bovine serum 
albumin (BSA), sắt(III) chlorua (FeCl₃), enzyme α-
amylase, acid gallic, quercetin,… 

Đối tượng thí nghiệm: Các chủng vi khuẩn 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus, Listeria innocua được cung cấp từ 
Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  
2.2.1. Điều chế cao chiết 

Mẫu lá và thân cây lan tỏi được sấy ở 55°C đến 
khi khô, sau đó mẫu khô sẽ được nghiền thành bột. 
Bột nhuyễn của lá và thân cây lan tỏi được ngâm 
trong ethanol 96% trong 24 giờ, ở nhiệt độ phòng 
với tỉ lệ nguyên liệu : dung môi là 1:10 (w/v). Sau 
mỗi 24 giờ, cồn được thay 1 lần và lặp lại 3 lần. Sau 
đó, dịch chiết từ các lần ngâm được gom lại, lọc qua 
giấy lọc và cô quay chân không ở 55°C để tách dung 
môi thu được cao chiết. Cao chiết sẽ được bảo quản 
ở 4°C để sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

2.2.2. Định tính và định lượng một số hợp chất 
thiên nhiên 

Các hợp chất thiên nhiên có trong mẫu cao chiết 
được xác định dựa trên phương pháp phản ứng các 
màu đặc trưng được tiến hành theo mô tả của Phụng 
(2007), được trình bày ở Bảng 1.  

Định lượng polyphenol tổng số (TPC): Hàm 
lượng polyphenol có trong mẫu cao chiết được định 
lượng theo phương pháp của Singleton et al. (1999). 
Thí nghiệm được thực hiện hoàn toàn trong môi 
trường kỵ sáng. Trong đó, 250 μL gallic acid được 
lần lượt cho vào 250 μL thuốc thử Follin - Ciocalteu 
20% v/v và 250 μL nước cất, lắc đều. Sau đó, 250 
μL Na2CO3 10% được cho vào và tiếp tục ủ tối 30 
phút ở nhiệt độ 40°C. Độ hấp thụ được xác định 
bằng máy đo quang phổ ở bước sóng 765 nm. Thí 
nghiệm được bố trí với 3 lần lặp lại. Hàm lượng 
polyphenol tổng số có trong cao chiết lan tỏi được 
xác định dựa trên phương trình chuẩn y = ax + b của 
chất chuẩn gallic acid. Hàm lượng polyphenol được 
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xác định tương đương mg gallic acid trên mỗi g cao 
chiết (mg GAE/g cao chiết). 

Định lượng flavonoid tổng số ( TFC): Hàm 
lượng flavonoid toàn phần được xác định bằng 
phương pháp tạo màu với AlCl3. Các flavonoid tạo 
phức màu cam với AlCl3 dưới sự có mặt của NaNO2 
và hấp thụ tại bước sóng 510 nm. Hàm lượng 
flavonoid tổng được xác định theo mô tả của Bag et 
al. (2015). Trong đó, 200 μL quercetin được lần lượt 

cho vào 200 μL nước cất và 40 μL NaNO2 5%, lắc 
đều và ủ 5 phút ở nhiệt độ phòng. Thêm 40 μL AlCl3 
10% vào dung dịch và ủ 6 phút. Sau đó, 400 μL 
NaOH 1M và 120 μL nước cất được thêm vào hỗn 
hợp. Hỗn hợp phản ứng được đo độ hấp thụ quang 
phổ ở bước sóng 510 nm. Thí nghiệm được bố trí 
với 3 lần lặp lại. Đường chuẩn quercetin được sử 
dụng để định lượng flavonoid có trong cao chiết. Kết 
quả được thể hiện bằng đương lượng quercetin trên 
gam cao chiết (mg QE/g cao chiết). 

Bảng 1. Phương pháp định tính thành phần hóa học 
Hợp chất Phương thức Hiện tượng 
Alkaloid 2 mL mẫu + 3 - 4 giọt thuốc thử Mayer Kết tủa vàng nhạt hoặc trắng đục 

Flavonoid 1 mL mẫu + 1 mL Pb(CH3COO)2 10% Kết tủa xuất hiện 

Saponin 1mL mẫu + 5 mL nước cất + 3 – 4 giọt ethanol, lắc 
mạnh, để yên 15 phút Bọt trắng vẫn còn sau 15 phút 

Coumarin 2 mL mẫu + 3 mL NaOH 10% Kết tủa vàng 
Phenolic 2 mL mẫu + 2 mL nước cất + 2-3 giọt FeCl3 5% Kết tủa đen 

Tanin 2 mL mẫu + 5 giọt gelatin 1% Kết tủa bông trắng 

2.2.3. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa in vitro 

Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH: 
Hoạt động trung hòa gốc tự do DPPH được thực 
hiện theo miêu tả của Sharma and Bhat (2009). Cao 
chiết được hòa tan vào methanol thành dãy nồng độ 
khác nhau. Tiếp theo, 100 µL dịch chiết từng nồng 
độ được lấy cho vào ống nghiệm; sau đó, 100 µL 
dung dịch DPPH (6x10-4M ) được thêm vào và ủ 
trong bóng tối 30 phút ở nhiệt độ phòng. Sau đó, độ 
hấp thụ được đo ở bước sóng 517 nm. Ascorbic acid 
được sử dụng làm chất đối chứng dương. Thí 
nghiệm được thực hiện trong môi trường kỵ sáng và 
lặp lại 3 lần. 

Hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH được tính 
theo công thức sau: 

E (%) = (Absc – Absm)/Absc x 100 

Trong đó:  

E là hiệu quả kháng oxy hóa (%), 

Absc là giá trị Abs của mẫu đối chứng âm, 

Absm là giá trị Abs của mẫu cao chiết hoặc chất 
chuẩn. 

Khảo sát khả năng trung hòa gốc tự do ABTS●+: 
Hoạt động trung hòa gốc tự do của các mẫu thực vật 
được xác định bằng xét nghiệm khử màu, các chất 
kháng oxy hóa khử ion ABTS●+ thành ABTS, theo 
miêu tả của Nenadis et al. (2004). Gốc cation 
ABTS●+ được tạo ra bởi phản ứng giữa 7 mM ABTS 
trong nước và 2,45 mM kali persulfate (K2S2O8) 
(1:1), được bảo quản trong bóng tối ở nhiệt độ phòng 

trong 16 giờ trước khi sử dụng. Sau đó, dung dịch 
ABTS●+ được pha loãng với ethanol để thu được độ 
hấp thụ 0,7 ± 0,05 ở bước sóng 734 nm. Việc khảo 
sát hoạt động trung hòa gốc tự do ABTS●+ được tiến 
hành bằng cách cho 900 µL dung dịch ABTS●+ đã 
hiệu chỉnh vào 100 µl dung dịch mẫu đã pha loãng 
với ethanol ở các nồng độ khác nhau, trộn đều và ủ 
tối ở nhiệt độ phòng trong 6 phút. Độ hấp thụ được 
đo bằng quang phổ ở bước sóng 734 nm. Ascorbic 
acid được sử dụng như chất đối chứng dương. Khả 
năng kháng oxy hóa được xác định dựa vào giá trị 
IC50 và hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS●+. Giá 
trị IC50 (nồng độ trung hòa được 50% gốc tự do 
ABTS+) được tính dựa vào phương trình tuyến tính 
của cao chiết.  

Hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS●+. được tính 
theo công thức:  

E (%) = (Absc – Absm)/Absc x 100 

Trong đó:  

E là hiệu quả kháng oxy hóa (khả năng trung hòa 
gốc tự do ABTS●+ (%),  

Absc là giá trị Abs của mẫu đối chứng âm,  

Absm là giá trị Abs của mẫu cao chiết hoặc chất 
chuẩn. 

Khảo sát năng lực khử sắt (RP: reducing 
power): Khả năng khử sắt của cao chiết được thực 
hiện theo phương pháp của Oyaizu (1986) và Padma 
et al. (2013). Hỗn hợp gồm 500 µL dịch chiết ở các 
nồng độ khác nhau cho thêm 500 µL đệm phosphate 
(0,2 M, pH = 6,6) và 500 µL kali ferricyanide 
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K3Fe(CN)6 1%. Hỗn hợp được trộn đều và ủ ở nhiệt 
độ 50°C trong 20 phút, để khử ferricyanide thành 
ferrocyanide. Sau đó, 500 µL axit trichloroacetic 
10% được thêm vào và ly tâm ở 3000 vòng/phút 
trong 10 phút. Cuối cùng, 500 µL hỗn hợp trên được 
pha với 500 µL nước cất và 100 µL FeCl3 0,1%, lắc 
đều. Độ hấp thụ được đo ở bước sóng 700 nm. 
Ascorbic acid được sử dụng như chất đối chứng 
dương. Thí nghiệm được thực hiện lặp lại 3 lần.  

Hiệu quả khử sắt  của cao chiết được tính theo 
công thức sau: 

E (%) = Absm – Absc 

Trong đó:  

E là hiệu quả khử sắt(%), 

Absc là giá trị Abs của mẫu đối chứng âm,  

Absm là giá trị Abs của mẫu cao chiết hoặc chất 
chuẩn. 

Khảo sát khả năng kháng oxy hóa tổng (TAC): 
Hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết được đánh 
giá theo phương pháp phosphomolybdenum theo 
mô tả của Prieto et al. (1999). Phương pháp dựa trên 
sự khử của Mo (VI) về Mo (V) thể hiện qua sự tạo 
phức Mo (V) – phosphat màu xanh lá. Thí nghiệm 
được tiến hành như sau: 100 µL cao chiết ethanol 
cây lan tỏi ở các nồng độ khác nhau được cho vào 
eppendorf; sau đó, 1000 µL dung dịch thử (28 mM 
sodium phosphate và 4 mM ammonium molybdate, 
0,6 M sulfuric acid) được thêm vào. Hỗn hợp phản 
ứng được ủ ở 95°C  trong 90 phút. Sau khi làm mát, 
hỗn hợp được đo độ hấp thụ quang phổ ở bước sóng 
695 nm. Đối chứng dương sử dụng là ascorbic acid. 
Khả năng kháng oxy hóa được xác định dựa vào giá 
trị Abs0,5. Giá trị Abs0,5 được tính dựa vào phương 
trình tuyến tính của cao chiết. Khả năng kháng oxy 
hóa tổng của mẫu tỉ lệ nghịch với giá trị Abs0,5, hoạt 
tính càng cao tương đương với giá trị Abs0,5 càng 
nhỏ. 

Hiệu quả kháng oxy hóa tổng được tính theo 
công thức sau: 

E (%) = Absm – Absc 

Trong đó:  

E là hiệu quả kháng oxy hóa tổng (%), 

Absc là giá trị Abs của mẫu đối chứng âm,  

Absm là giá trị Abs của mẫu cao chiết hoặc chất 
chuẩn. 

2.2.4. Khảo sát khả năng kháng khuẩn 

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol lá 
cây lan tỏi được khảo sát dựa trên sự hình thành 
vòng vô khuẩn chứa cao chiết (Trang và ctv., 2018). 
Thí nghiệm được bố trí khảo sát trên 6 chủng vi 
khuẩn gây bệnh trên người (E. coli, P. aeruginosa, 
S. typhimurium, S. aureus, B. cereus, L. innocua). 
Lần lượt cho vào đĩa petri khoảng 20 – 25 mL môi 
trường (TSB + agar) vô trùng. Sau khi môi trường 
đông lại, 100 µL dung dịch chứa vi khuẩn được trải 
đều vào đĩa petri. Các giếng được tạo có đường kính 
8 mm trên phần đĩa petri đã trải đều dịch khuẩn, 100 
µL cao chiết pha loãng với Dimethyl sulfoxide 
(DMSO) 100% ở các nồng độ thích hợp được cho 
vào các giếng khác nhau, đối chứng dương là kháng 
sinh tetracyclin nồng độ 100 µg/mL, đối chứng âm 
là DMSO 100%. Sau đó, các đĩa thạch được ủ ở 
nhiệt độ phòng trong 24 giờ. Khả năng kháng khuẩn 
của cao chiết được xác định dựa trên sự hình thành 
đường kính vòng vô khuẩn (C) đo bằng đơn vị mm.  

Đường kính vòng vô khuẩn được tính theo công 
thức: C =  D - d. 

Trong đó: D là đường kính vùng ức chế khuẩn 
kể cả đường kính giếng (mm), d là đường kính của 
giếng thạch (mm). 

2.2.5. Khảo sát khả năng kháng viêm 

Khả năng kháng viêm của cao chiết được khảo 
sát thông qua hoạt động ức chế biến tính protein do 
nhiệt, thực hiện theo phương pháp của Shah et al. 
(2017). Hỗn hợp phản ứng gồm 500 µL chất chuẩn 
(cao chiết) được trộn với 500 µL dung dịch albumin 
huyết thanh bò (bovine serum albumin, BSA) 5%. 
Sau đó, hỗn hợp được ủ ở 37°C trong 15 phút ở bể 
điều nhiệt. Sự biến tính protein được gây ra bằng 
cách giữ hỗn hợp phản ứng ở 75°C trong 25 phút ở 
bể điều nhiệt. Sau khi làm mát, hỗn hợp được đo độ 
hấp thụ quang phổ tại bước sóng 660 nm. Diclofenac 
được sử dụng như chất đối chứng dương. Khả năng 
ức chế sự biến tính protein được xác định dựa vào 
giá trị IC50 và hiệu suất ức chế sự biến tính. Giá trị 
IC50 được tính dựa vào phương trình tuyến tính của 
cao chiết. Hiệu suất ức chế sự biến tính protein của 
các cao chiết được xác định theo công thức sau: 

Ức chế (%) = 100 × (1 - Abst/Absc) 

Trong đó: 

Absc là giá trị Abs của mẫu đối chứng, 

Abst là giá trị Abs của mẫu cao chiết hoặc chất 
chuẩn 
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2.2.6. Khảo sát hoạt tính ức chế enzyme α-
amylase 

Khả năng ức chế hoạt động của enzyme α-
amylase được đánh giá theo mô tả của Thilagam et 
al. (2013). Trong đó, 100 µL dung dịch đệm 
phosphate (0,2 M, pH=7), 100 µL chất chuẩn hoặc 
cao chiết, 100 µL enzyme α-amylase (2U) được lần 
lượt cho vào eppendorf. Hỗn hợp được đem ủ 37°C 
trong 5 phút. Sau đó, 200 µL tinh bột (2 mg/mL) 
được thêm vào hỗn hợp trên và tiếp tục đem ủ 37oC 
trong 15 phút. Phản ứng được dừng bằng cách cho 
HCl đậm đặc vào hỗn hợp sau ủ. 200 µL dung dịch 
thuốc thử Lugol 0,01 N được thêm vào để đo lượng 
tinh bột còn dư lại sau phản ứng thủy phân dựa trên 
phản ứng hồ tinh bột đặc trưng. Sau cùng, 200 µL 
dung dịch đệm được thêm vào và đo độ hấp thụ 
quang phổ của phức hợp tinh bột-iod ở bước sóng 
660 nm. Hoạt tính được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần 
trăm ức chế enzyme. Khả năng hạn chế hoạt động 
của enzyme tỉ lệ nghịch với nồng độ mẫu cao chiết, 
mẫu có hoạt tính ức chế mạnh sẽ có giá trị nồng độ 
ức chế 50% thấp. Tỷ lệ phần trăm hoạt tính ức chế 
enzyme α-amylase được tính theo công thức: 

Ức chế (%) = (Absc – Abst/Absc) × 100 

Trong đó:  

Absc là giá trị Abs của mẫu đối chứng, 

Abst là giá trị Abs của mẫu cao chiết hoặc chất 
chuẩn. 

2.2.7. Khảo sát hoạt tính chống tia UV 

Hoạt tính được đánh giá bằng phương pháp đo 
quang phổ ở bước sóng 290 - 320 nm. Thí nghiệm 
được lặp lại 3 lần cho mỗi nghiệm thức. Khả năng 
chống tia UV được tính dựa trên chỉ số SPF (Sun 
protection factor) được tính bởi công thức theo 
Thiesen et al. (2017):   

SPF = CF × � EE(λ)I(λ)Abs(λ)320
290  

Trong đó:  

EE (𝜆𝜆) là hiệu ứng quang phổ lên sự phát ban đỏ 
ở 𝜆𝜆, 

I (𝜆𝜆) là độ truyền qua tia sáng được đo tại bước 
sóng 𝜆𝜆, 

CF là hệ số hiệu chỉnh (= 10), 

Abs(𝜆𝜆) là độ hấp thụ quang phổ của mẫu tại mỗi 
bước sóng. 

Giá trị EE (𝜆𝜆) x I (𝜆𝜆) được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Giá trị EE (𝜆𝜆) x I (𝜆𝜆) tiêu chuẩn trong 
tính toán chỉ số SPF 

Bước sóng (nm) EE x I (tiêu chuẩn) 
290 0,0150 
295 0,0817 
300 0,2874 
305 0,3278 
310 0,1864 
315 0,0839 
320 0,0180 

2.3. Xử lý số liệu 

Các số liệu thực nghiệm được xử lý bằng chương 
trình Microsoft Excel 2016 và phân tích thống kê 
ANOVA; sự khác biệt giữa các giá trị trung bình 
được kiểm định bằng phép kiểm định Tukey ở mức 
ý nghĩa 5% trên phần mềm R 4.5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả định tính và định lượng các hợp 

chất tự nhiên 

Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học cho 
thấy trong cao ethanol lá và thân cây lan tỏi có sự 
hiện diện của các nhóm hợp chất: alkaloid, 
flavonoid, saponin, coumarin, phenolic, tannin 
(Bảng 3). 

Bảng 3. Thành phần một số hợp chất tự nhiên hiện diện trong cao chiết 
Hợp Chất Alkaloid Flavonoid Saponin Coumarin Phenolic Tannin 

Cao chiết lá + + + + + + 
Cao chiết thân + + + + + + 

Ghi chú: + là có sự hiện diện, - là không ghi nhận sự hiện diện. 

Các hợp chất thứ cấp này đóng vai trò quan trọng 
trong việc tạo nên nhiều hoạt tính sinh học như khả 
năng kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm,… 
(Elshafie et al., 2023). Sự hiện diện đồng thời của 
các nhóm hợp chất này cho thấy cả hai bộ phận của 
cây lan tỏi đều có tiềm năng dược lý lớn. 

Flavonoid và các hợp chất polyphenol là những 
chất chuyển hóa thứ cấp quan trọng từ thực vật, đóng 
vai trò là hợp chất tiềm năng cho các ứng dụng dược 
phẩm và y tế nhờ lợi ích đa dạng đối với sức khỏe 
con người. Các hợp chất này hoạt động như những 
chất kháng oxy hóa chính giúp ngăn ngừa stress oxy 
hóa, có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ 
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điều trị ung thư, bảo vệ da khỏi các tác hại của tia 
UV,… (Jain et al., 2025) Do đó polyphenol và 
flavonoid được lựa chọn để định lượng và kết quả 
được trình bày trong Bảng 4. 

Bảng 4. Hàm lượng polyphenol và flavonoid cao 
cao chiết thân và lá lan tỏi 

Mẫu 

Hàm lượng 
flavonoid tổng 
(mg QE/g cao 

chiết) 

Hàm lượng 
polyphenol tổng 
(mg GAE/g cao 

chiết) 
Cao chiết lá 199,0b3,00 57,0a4,62 

Cao chiết thân 224,0a3,00 49,9a3,49 
Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký 
hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự 
khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% 
bằng phép thử Tukey. 

Hàm lượng polyphenol (TPC) với chất chuẩn là 
gallic acid có phương trình hồi quy tuyến tính y = 
0,0364x + 0,0469 (R2= 0,9713). Hàm lượng 
flavonoid tổng (TFC) với chất chuẩn quercetin có 
phương trình hồi quy tuyến tính y = 0,0025x – 
0,0002 (R2 = 0,9926). Trên cơ sở các đường chuẩn 
này, cao chiết lá và thân cây lan tỏi có hàm lượng 
polyphenol tổng lần lượt là là 57,04,62 và 
49,93,49 mg GAE/g cao chiết. Bên cạnh đó, hàm 
lượng flavonoid tổng thu được là 199,03,00 QE/g 
cao chiết ở cao chiết lá và 224,03,00 mg QE/g cao 
chiết đối với cao chiết thân (Bảng 4). Cao chiết lá 
lan tỏi cho thấy hàm lượng polyphenol cao hơn đáng 
kể so với một số loài thực vật cùng chi như Mansoa 
difficilis (5,32±0,01 mg GAE/g, 5,26±0,17 mg 

EQ/g), Mansoa hirsuta (1,07±0,77 mg GAE/g, 
5,12±1,02 mg EQ/g) (Alves et al., 2022) 

3.2. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng  
oxy hóa 

Khả năng chống oxy hóa của các mẫu thực vật 
chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm dung môi 
chiết xuất và hệ thống thử nghiệm được sử dụng. Do 
bản chất phức tạp và đa dạng của các hợp chất sinh 
học trong thực vật nên việc áp dụng đồng thời nhiều 
phương pháp đánh giá dựa trên các cơ chế tác động 
khác nhau là cần thiết nhằm cung cấp cái nhìn toàn 
diện và chính xác hơn về tiềm năng kháng oxy hóa 
của mẫu (Kaneria et al., 2018). Do đó, hoạt tính 
kháng oxy hóa in vitro của cao chiết được đánh giá 
bằng các thử nghiệm khác nhau như DPPH, ABTS, 
RP và TAC. Phương pháp TAC, thử nghiệm DPPH 
và ABTS thể hiện lượng gốc tự do có thể được trung 
hòa bởi chất kháng oxy hóa có trong mẫu; trong khi 
đó, phương pháp RP xác định khả năng khử sắt. 

Hoạt tính chống oxy hóa được thể hiện qua giá 
trị nồng độ của mẫu mà tại đó ức chế 50% gốc tự do. 
Nếu giá trị IC50 càng thấp thì mẫu có hoạt tính chống 
oxy hóa càng mạnh và ngược lại. Đối với phương 
pháp RP và TAC, giá trị Abs0,5 được xác định thay 
giá trị IC50, nếu khi tăng nồng độ cao chiết thì giá trị 
Abs0,5 tăng tuyến tính theo, dẫn đến hiệu quả vượt 
quá 100%. Ascorbic acid được biết đến là một chất 
kháng oxy mạnh, có khả năng bất hoạt các gốc rất 
tốt nên được chọn làm đối chứng dương trong thí 
nghiệm. Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết và 
axit ascorbic được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả hoạt tính kháng oxy hóa (IC50, Abs0,5) của cao chiết dựa trên 4 phương pháp  

Mẫu Trung hòa gốc tự 
do DPPH (g/mL) 

Trung hòa gốc tự do 
ABTS•+ (g/mL) 

Năng lực khử sắt 
(g/mL) 

Kháng oxy hóa tổng 
(g/mL) 

Cao chiết lá 777,7b27,5 118,2b5,82 543,3a3,68 254,7a11,0 

Cao chiết thân 977,0a25,9 359,3a16,8 367,3b4,15 189,0b4,62 
Ascorbic acid 33,6c0,65 4,58c0,11 11,6c0,11 32,3c0,41 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 5 cho thấy cả hai 
loại cao chiết đều thể hiện khả năng kháng oxy hóa 
rõ rệt. Trong đó, với thử nghiệm khảo sát khả năng 
trung hòa gốc tự do DPPH và ABTS•+, cao chiết lá 
cho thấy hiệu quả vượt trội hơn so với cao chiết thân 
với giá trị IC50 lần lượt là 777,727,5 và 118,25,82 
g/mL. Ngược lại, cao chiết thân lại cho thấy khả 
năng khử sắt và kháng oxy tổng cao hơn cao chiết lá 
với giá trị Abs0,5 lần lượt là 367,34,15 và 
189,04,62 g/mL. Bên cạnh đó, khả năng kháng 

oxy hóa của hai loại cao chiết đều kém hơn chất 
chuẩn ascorbic acid ở tất cả các phương pháp. Tuy 
nhiên, ascorbic acid  là chất có độ tinh sạch cao. Cao 
chiết thân và lá lan tỏi là cao tổng có thể còn chứa 
một số hợp chất không có khả năng kháng oxy hóa 
khác nên giá trị IC50 cao hơn khá nhiều so với chuẩn. 
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, cây lan tỏi cho 
thấy khả năng trung hòa gốc tự do DPPH cao hơn 
cao chiết lá đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa, 
IC50 = 1151,6±3,80 μg/mL) (Tú và ctv., 2023). Khi 
khảo sát cùng phương pháp RP, cao chiết thân và 
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cao chiết lá lan tỏi  đều có khả năng hấp thụ gốc tự 
do tốt hơn cao chiết từ củ khoai sâm (Smallanthus 
sonchifolius, IC50 = 713,2±33,7 μg/mL) (Pérez-
Balladares et al., 2019). Đồng thời, cao chiết thân 
lan tỏi thể hiện khả năng kháng oxy tổng mạnh với 
giá trị Abs0,5  cao hơn cao chiết từ cây ngọc nữ biển 
(Volkameria inermis, Abs0,5 = 237,6±5,63) (Yến và 
ctv., 2023). 

Những kết quả này phù hợp với số liệu định 
lượng hóa học trước đó. Cao chiết thân chứa hàm 
lượng flavonoid cao hơn, trong khi cao chiết lá lại 
có tổng hàm lượng polyphenol cao hơn. Các hợp 
chất polyphenol này có khả năng trung hòa gốc tự 
do hiệu quả, dẫn đến hoạt tính cao hơn trong các 
phép thử DPPH và ABTS. Ngược lại, flavonoid 
trong cao chiết thân có thể đóng vai trò quan trọng 
trong khả năng cho electron, góp phần làm tăng hoạt 
tính trong các phép thử kháng oxy hóa tổng và khử 
sắt. Kết quả này cho thấy hoạt tính chống oxy hóa 
không chỉ phụ thuộc vào hàm lượng hợp chất mà 
còn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi cấu trúc hóa học, 
sự tương tác giữa các chống oxy hóa có trong cao 
chiết với nhau và cơ chế phản ứng của từng phương 
pháp đánh giá  (Djeridane et al., 2006). 

3.3. Kết quả khảo sát khả năng kháng khuẩn 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá và thân 
cây lan tỏi trên 6 chủng vi khuẩn gây bệnh (bao gồm: 
E. coli, P. aeruginosa, S. typhimurium, S. aureus, B. 
cereus, L. innocua) được đánh giá dựa trên đường 
kính vòng vô khuẩn, kết quả được trình bày trong 
Bảng 6 và Bảng 7. 

Kết quả khảo sát cho thấy cả cao chiết lá và thân 
đều có khả năng kháng khuẩn. Nồng độ cao chiết 
càng cao thì kích thước vòng kháng khuẩn càng lớn. 
Đối với cao chiết lá, cao chiết thu được từ nghiên 

cứu này có khả năng kháng đối với tất cả các chủng 
vi khuẩn gây bệnh (Bảng 6). Cao chiết lá cho thấy 
khả năng kháng mạnh nhất đối với chủng S. 
typhimurium, trong đó ở nồng độ 10 mg/mL vòng 
kháng khuẩn đạt kích thước lớn nhất là 7,000,00 
mm. Tuy nhiên, cao chiết thân cho thấy hoạt tính 
kháng khuẩn hạn chế và có tính chọn lọc hơn khi 
không hình thành vòng kháng khuẩn đối với ba 
chủng vi khuẩn gồm S. typhimurium, S. aureus và L. 
innocua mặc dù được khảo sát với nồng độ cao hơn. 
Khi khảo sát ở nồng độ 20 mg/mL, cao chiết thân có 
hoạt tính kháng mạnh nhất với chủng E. coli, với 
đường kính vòng kháng khuẩn là 4,670,06 mm 
(Bảng 7).  

Kết quả nghiên cứu trước đây của Iltaf et al. 
(2016) đã ghi nhận cao chiết lá lan tỏi cho thấy vòng 
kháng khuẩn dao động từ 11,6 đến 25,1 mm đối với 
các vi khuẩn như B. subtilis, S. aureus, E. coli và P. 
aeruginosa khi được chiết xuất từ các dung môi 
khác nhau. Trong nghiên cứu này, mặc dù kích 
thước vòng kháng khuẩn tương đối nhỏ, cao chiết lá 
vẫn thể hiện phổ kháng khuẩn rộng, ức chế được cả 
vi khuẩn Gram âm và Gram dương. Sự khác biệt này 
có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố như dung môi 
chiết, phương pháp chiết, nồng độ sử dụng cũng như 
điều kiện thí nghiệm. Ngoài ra, hoạt tính kháng 
khuẩn mạnh hơn của cao chiết lá so với cao chiết 
thân có thể liên quan đến hàm lượng cao hơn của các 
hợp chất phenolic và flavonoid trong lá, vốn đã được 
chứng minh là có vai trò quan trọng trong cơ chế 
kháng khuẩn thông qua việc phá vỡ màng tế bào và 
ức chế enzyme của vi khuẩn. Kết quả nghiên cứu 
này thể hiện tiềm năng khai thác bộ phận lá của cây 
lan tỏi như một nguồn nguyên liệu tự nhiên trong 
phát triển các chất kháng khuẩn. 

Bảng 6. Kết quả đường kính vòng kháng khuẩn của cao chiết lá (mm) 
Nồng độ 
(mg/mL) E. coli P.  aeruginosa S. typhimurium S. aureus B. cereus L. innocua 

10 4,97b0,02 5,67b0,06 7,00b0,00 5,33b0,06 5,00b0,00 4,94ab0,01 
5 4,00c0,00 4,33c0,03 5,33c0,06 4,33c0,06 4,00c0,00 4,00b0,00 

2,5 3,23d0,03 3,03d0,01 4,07d0,06 3,00d0,00 3,00d0,00 3,00c0,00 
1,25 2,07e0,01 2,00e 0,00 2,87e0,02 2,00e0,00 2,00e0,00 1,93d0,08 

0 0,00f0,00 0,00f0,00 0,00f0,00 0,00f0,00 0,00f0,00 0,00e0,00 
Tetracycline 

(0,10 mg/mL) 7,93a0,01 7,00a0,00 9,00a0,00 9,00a0,00 8,00a0,00 5,83a0,03 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. 
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Bảng 7. Kết quả đường kính vòng kháng khuẩn của cao chiết thân (mm) 
Nồng độ 
(mg/mL) E. coli P.  aeruginosa S. typhimurium S. aureus B. cereus L. innocua 

20 4,67a0,06 3,17ab0,08 0,00b0,00 0,00b0,00 3,33b0,08 2,67b0,06 
10 3,50bc0,09 2,67ab0,08 0,00b0,00 0,00b0,00 2,33bc0,06 0,00c0,00 
5 2,67c0,08 2,00bc0,10 0,00b0,00 0,00b0,00 1,50cd0,05 0,00c0,00 

2,5 2,33c0,06 1,33bc0,15 0,00b0,00 0,00b0,00 0,30d0,06 0,00c0,00 
0 0,00d0,00 0,00c0,00 0,00b0,00 0,00b0,00 0,00d0,00 0,00c0,00 

Tetracycline 
(0,10 mg/mL) 5,67a0,06 5,00a0,00 18,6a0,06 21,0a0,01 5,67a 0,06 6,33a0,06 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. 

3.4. Kết quả khảo sát khả năng kháng viêm 

Hoạt tính kháng viêm của cao chiết lá lan tỏi 
được khảo sát dựa trên khả năng ức chế sự biến tính 
protein albumin huyết thanh bò (BSA) 5%. Kết quả 
cho thấy cao chiết lá lan tỏi thể hiện hoạt tính kháng 
viêm rõ rệt, trong khi cao chiết thân lan tỏi không 
ghi nhận khả năng kháng viêm đáng kể trong khoảng 
nồng độ từ 3.750 đến 30.000 µg/mL. Giá trị IC50 của 
cao chiết lá lan tỏi và chất đối chứng dương 
diclofenac được trình bày trong Bảng 8. 

Bảng 8. Giá trị IC50 của cao chiết lá M. alliacea 
và diclofenac ở phương pháp kháng 
viêm 

Mẫu Phương trình tuyến 
tính 

Giá trị IC50 
(µg/mL) 

Diclofenac y = 0,2145x + 2,4207; 
R2 = 0,9845 221,8b12,2 

Cao chiết lá y = 0,0071x + 1,7349; 
R2 = 0,9838 6797,9a 811,7 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký hiệu 
chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác 
biệt có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng 
phép thử Tukey. 

Để so sánh hiệu quả kháng viêm của cao chiết M. 
alliacea với chất đối chứng chuẩn diclofenac, giá trị 
IC50 (nồng độ ức chế được 50% sự biến tính protein) 
đã được xác định thông qua phương trình hồi quy 
tuyến tính (Bảng 8). Kết quả cho thấy giá trị IC50 của 
diclofenac là 221,812,2 µg/mL, trong khi đó cao 
chiết M. alliacea có giá trị IC50 là 6797,9811,7 
µg/mL. Từ kết quả nghiên cứu, có thể thấy khả năng 
ức chế sự biến tính BSA của cao chiết lan tỏi thấp 
hơn khoảng 30,6 lần so với diclofenac. Mặc dù hoạt 
tính thấp hơn chất chuẩn tinh khiết nhưng ở nồng độ 
cao (25000 µg/mL), cao chiết vẫn thể hiện khả năng 
ức chế rất mạnh (trên 95%). Điều này cho thấy lan 
tỏi là một nguồn dược liệu tiềm năng trong việc chiết 
tách các hợp chất có hoạt tính kháng viêm tự nhiên. 

Tương tự như nghiên cứu trước đây của Al-Khayri 
et al. (2022), kết quả cho thấy hoạt tính kháng viêm 
này thường liên quan mật thiết đến sự hiện diện của 
các hợp chất polyphenol và flavonoid có trong  
thực vật. 

So với một số nghiên cứu trên cao chiết thực vật 
khác sử dụng cùng phương pháp ức chế sự biến tính 
protein albumin, cao chiết lá lan tỏi cho thấy hoạt 
tính kháng viêm tương đối khả quan. Theanphong 
and Somwong (2022) ghi nhận cao chiết ethanol từ 
thân Mallotus repandus có giá trị IC₅₀ đạt 7,31±0,07 
mg/mL (7310 µg/mL), cao hơn so với giá trị IC₅₀ 
của cao chiết lá lan tỏi trong nghiên cứu hiện tại 
(6797,9±811,7 µg/mL). Kết quả này cho thấy cao 
chiết lá M. alliacea có khả năng ức chế sự biến tính 
protein tương đương hoặc tốt hơn một số loài thực 
vật dược liệu đã được công bố trước đây. 

3.5. Kết quả khảo sát hoạt tính ức chế 
enzyme α-amylase 

Hoạt tính ức chế enzyme α-amylase được đánh 
giá thông qua khả năng hạn chế sự thủy phân tinh 
bột của cao chiết thân và lá của cây lan tỏi, kết quả 
được trình bày ở Bảng 9. 

Khả năng ức chế α-amylase được tính dựa vào 
sự chênh lệch lượng tinh bột ban đầu và lượng tinh 
bột còn lại sau phản ứng thủy phân để đánh giá mức 
độ thủy phân của α-amylase. Lượng tinh bột còn lại 
sau phản ứng càng nhiều thì khả năng ức chế α-
amylase càng mạnh. Kết quả cho thấy hiệu quả hạn 
chế hoạt động enzyme α-amylase của cao chiết 
ethanol ở thân tốt hơn ở lá với giá trị IC50 tương ứng 
được đánh giá lần lượt là 611,5±2,4 và 694,9±73,9 
μg/mL. Trong khi đó, ở một vài nghiên cứu trên các 
loài khác cùng họ Bignoniaceae, giá trị IC50 của cây 
núc nác và cây chuông vàng lần lượt là 693,5±1,5 
μg/mL (Trang và ctv., 2019)  và 638,7±3,60 μg/mL 
(Shahzad et al., 2022).  
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Bảng 9. Hoạt tính ức chế hoạt động của enzyme 
α-amylase  

Mẫu Phương trình hồi quy Giá trị IC50 
(μg/mL) 

Cao chiết 
lá 

y = 11,297ln(x) – 
23,925; 

R2 = 0,9742 
694,9 a±73,9 

Cao chiết 
thân 

y = 8,5451ln(x) – 
4,8246; 

R2 = 0,9928 
611,5 a±2,4 

Acarbose 
y = 24,212ln(x) – 

2,0783; 
R2 = 0,9764 

8,6 b±0,25 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký 
hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự 

khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% 
bằng phép thử Tukey. 

Những kết quả khảo sát trên đã cho thấy cao 
chiết cây lan tỏi có khả năng ức chế enzyme α-
amylase, đặc biệt ở lá mạnh hơn so với các loài cùng 
họ khác. Điều này mang đến giá trị nghiên cứu, là 
cơ sở dữ liệu quan trọng cho những nghiên cứu in 
vivo. 

3.6. Kết quả kháng tia UV-B 

Bức xạ cực tím B (UV-B, 290 - 320 nm) có liên 
quan đến phần lớn các tổn thương da, được xem là 
yếu tố nguy cơ chính gây viêm cấp tính, lão hóa da 
do ánh sáng và ung thư da không phải hắc tố (Perde-
Schrepler et al., 2013). Kết quả khảo sát hiệu quả 
chống lại tia UV-B của chiết cao chiết lan tỏi được 
trình bày ở Bảng 10. 

Bảng 10. Chỉ số chống nắng (SPF) của cao chiết lan tỏi 

Mẫu Nồng độ 
(g/mL) 

Bước sóng (nm) SPF 290 295 300 305 310 315 320 

Cao chiết lá 100 1,44 0,99 0,63 0,50 0,44 0,42 0,38 5,70c0,12 
1000 3,05 2,55 2,16 1,96 1,91 1,91 1,86 20,7a1,04 

Cao chiết thân 100 1,41 0,94 0,58 0,45 0,38 0,34 0,31 5,18c0,25 
1000 3,04 2,50 2,05 1,79 1,60 1,46 1,35 18,7b0,52 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có ký hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. 

Kết quả được trình bày tại Bảng 10 cho thấy giá 
trị SPF của hai loại cao chiết được thử nghiệm tỉ lệ 
thuận với nồng độ cao chiết. Cao chiết lá lan tỏi với 
nồng độ 100 g/mL và 1000 g/mL cho thấy khả 
năng kháng tia UV-B với giá trị SPF đo được lần 
lượt là 5,700,12 và 20,71,04. Cao chiết từ thân 
cho thấy khả năng kháng thấp hơn cao chiết lá với 
giá trị SPF lần lượt là 5,180,25 và 18,70,52 khi so 
sánh ở cùng nồng độ thử nghiệm. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật RDC số 30 do Cơ quan 
Quản lý An toàn Sức khỏe Brazil (ANVISA) ban 
hành ngày 1 tháng 6 năm 2012, chỉ những sản phẩm 
có SPF lớn hơn hoặc bằng 6 mới được xem là phù 
hợp để sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm có hoạt 
tính bảo vệ ánh sáng (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária [ANVISA], 2012 as cited in 
Costa et al., 2015). Các cao chiết lá và thân ở nồng 
độ 1000 g/mL đều thể hiện hoạt tính chống nắng 
đạt yêu cầu, với chỉ số SPF cao hơn mức tối thiểu 
theo quy định. Trong đó, cao chiết lá cho thấy tiềm 

năng ứng dụng vào các sản phẩm mỹ phẩm có hoạt 
tính bảo vệ da nổi bật hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Cao chiết ethanol từ lá và thân cây lan tỏi đều 
chứa các hợp chất sinh học thứ cấp quan trọng như 
alkaloid, flavonoid, phenolic, coumarin, saponin và 
tanin. Cao chiết lá thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa 
nổi bật ở phương pháp DPPH và ABTS•+; trong khi 
đó, cao chiết thân có năng lực khử sắt và hoạt tính 
kháng oxy hóa tổng cao hơn. Ngoài ra, cả hai cao 
chiết còn có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, ức 
chế α-amylase và chống tia UV-B. Kết quả cho thấy 
lá và thân lan tỏi đều là nguồn hoạt chất tiềm năng; 
tuy nhiên, việc lựa chọn bộ phận sử dụng cần phụ 
thuộc vào mục đích ứng dụng cụ thể. 
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